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Sáu650066000723NN2TâmNguyễn Thị ThanhK09.701.75201

Sáu6500660007K11KDN4QuyênHuỳnh Thị ThùyK10.456.92572

Sáu6500660006K11QTC1ThảoNguyễn ĐứcK11.423.09173

VắngVV00660006K11TMT1MinChâu QuốcK11.101.00194

Sáu6500680007K12KKT1BáuĐoàn Trọng1123107315

Tám8900760009K12KKT1HiềnHồ Ngô Thu1123107396

Báy7600880008K12KKT1HoaPhạm Thị Phương1123107447

Năm5300760007K12KKT1ThanhTrần Hoài1123107478

Sáu6500860009K12KKT1ĐôngDương Thị1223107339

Tám88009700010K12KKT1AnhVũ Thị Kim12231073510

Năm5400570008K12KKT1BắcCao Thị Trường12231074311

Báy7600860008K12KKT1DânLê Thị12231074912

Báy7600770009K12KKT1DungTrần Thuỳ12231075813

Sáu6400770008K12KKT1GiangHoàng Thị Hằng12231076614

Sáu6500770009K12KKT1GiangNguyễn Thị Thuỳ12231076915

Báy7700770008K12KKT1HươngCao Trần Khánh12231077816

Tám8800770008K12KKT1HàNguyễn Thị12231078517

Tám8800870009K12KKT1HàNguyễn Thị Ngọc12231078718

Tám8800780009K12KKT1HạnhTrần Thị Mỹ12231079019

Báy7700770008K12KKT1HoàChâu Thị Khánh12231079620

Sáu6500770007K12KKT1HoàngLê Thanh12231080121

Báy7700770009K12KKT1HuệTrần Thị12231080322

Báy7700780008K12KKT1HuyềnTrần Thị Thu12231080623

Tám8800970008K12KKT1LanNguyễn Thị12231081224

Tám8800860009K12KKT1LinhTrần Thị Mỹ12231081925

Tám8800970009K12KKT1LinhNguyễn Hoàng12231082126

Chín9900790008K12KKT1MinhTrịnh Phượng12231083027

Báy7600880009K12KKT1NgânPhan Thị12231083728

Báy7600770008K12KKT1NgọcNguyễn Thị Bích12231084229

Năm5400760008K12KKT1NgọcVõ Thị Thuỳ12231084530

Sáu6400860009K12KKT1NhânPhạm Thị Thành12231085131

Báy7700770009K12KKT1PhươngTrần Thị Lan12231085832

Năm5300770008K12KKT1PhongNguyễn Văn12231086633

Báy7600870008K12KKT1QuỳnhNgộ Thị Ngọc12231086834

Sáu6500780008K12KKT1SơnNguyễn Hồng12231087135

Báy7700770009K12KKT1ThảoNguyễn Thị Thanh12231088736

Tám8800770008K12KKT1ThắmLô Thanh12231089037
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Năm5400660008K12KKT1ThúyNguyễn Thị12231089738

Báy7700860009K12KKT1ThuỷTrần Thị Thu12231090439

Sáu6500750008K12KKT1TùngNguyễn Thanh12231090940

Sáu6400770008K12KKT1TúNguyễn Thị Ngọc12231091141

Tám8800690008K12KKT1TrangNgô Thị Thu12231091542

Báy7700760008K12KKT1TuấnLê Anh12231092343

Tám8700790008K12KKT1VânĐặng Thị Hồng12231092844

Năm5300740009K12KKT1YếnTrần Thị12231093445

Sáu6400690009K12KKT2AnhNguyễn Thị Trâm12231073646

Sáu6500570008K12KKT2AnhNguyễn Năng12231074047

Năm5300760008K12KKT2AnhNguyễn Thị Lê12231074148

Báy7600770009K12KKT2ChiTrịnh Thị Lệ12231074649

Tám8700880009K12KKT2DươngTrần Thị12231075050

Báy7700760008K12KKT2DiễmTrương Thị Thuý12231075451

Báy7500890008K12KKT2DuyênNguyễn Thị Hải12231076252

Sáu6500780008K12KKT2DuyênVõ Thị Ngọc12231076453

Báy7600770008K12KKT2GiangNguyễn Thị Quỳnh12231076854

Năm5400750009K12KKT2GiangMai Thị Hương12231077155

Tám8800880008K12KKT2HânTrần Phạm Ngọc12231077656

Năm5300770008K12KKT2HàNguyễn Thị Ngọc12231078457

Báy7600890009K12KKT2HạnhĐinh Thị Mỹ12231078958

Năm5300660009K12KKT2HiềnPhan Thị Vũ12231079459

Sáu6500670009K12KKT2HoàngLương Minh12231080060

Nợ HPPP00000000K12KKT2HuyềnNguyễn Thị Như12231080561

Tám8900770009K12KKT2HuyềnVõ Thị Thanh12231080762

Tám8800770009K12KKT2HuyềnĐặng Phương12231081063

Tám8800780008K12KKT2LinhPhạm Ngọc12231081764

Năm5300860009K12KKT2MinhNguyễn Hữu12231082865

Sáu6600660008K12KKT2NamNguyễn Đức12231083466

Báy7600760009K12KKT2NgaHoàng Thị Thuỳ12231084167

Tám8800850009K12KKT2NguyệtLê Thị Minh12231084868

Báy7600880009K12KKT2NhànLê Thị Kim12231085269

Tám8800780008K12KKT2NhungLê Thị12231085570

Sáu6500650009K12KKT2PhướcHuỳnh Tấn12231086371

Năm5500360008K12KKT2SángNguyễn Văn12231087072

Sáu6500770009K12KKT2SenNguyễn Thi Hương12231087373

Báy7600860009K12KKT2ThànhNguyễn Thị12231088174
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Sáu6400860009K12KKT2ThảoHà Thị Thu12231088675

Tám8800760009K12KKT2ThủyNguyễn Trịnh12231089676

Năm5400750004K12KKT2ThịnhLê Văn12231089877

Sáu6500760008K12KKT2ThuỳNguyễn Thị12231090278

Sáu6500760009K12KKT2TrâmLê Thị Huyền12231091379

Báy7600770007K12KKT2TrangPhan Thị Thu12231091680

Sáu6600660008K12KKT2TrưởngVõ Quốc12231092181

Sáu6400870008K12KKT2VânTrần Thị Thùy12231092782

Sáu6500960009K12KKT2YếnLê Thị12231093383

Tám8900770009K12KKT2HàTrần Thị Thu12231093584

Báy7600770009K12KKT2TrầmTrần Thanh12231093985

Năm5300680008K12KKT3ĐồngNguyễn Thành12231073486

Tám8800670009K12KKT3AnhHồ Đắc Quỳnh12231073787

Tám8700880009K12KKT3ChâuPhạm Thị Minh12231074588

Sáu6400670008K12KKT3DiễmVõ Nữ Phước12231075389

Sáu6500760008K12KKT3DungHoàng Thị Thuỳ12231075790

Tám8700780009K12KKT3DungLê Thị12231076091

Báy7600770009K12KKT3GiangTrần Khánh12231076792

Tám8800870009K12KKT3HằngLê Thị Thu12231077493

Sáu6400770009K12KKT3HươngNguyễn Thị Hoài12231077794

Báy7700780008K12KKT3HươngĐinh Thị Mai12231078295

Tám8800770008K12KKT3HạnhLê Thị Hồng12231078896

Báy7600780009K12KKT3HiềnPhạm Thị12231079397

Sáu6400860008K12KKT3HiềnBùi Thị Thu12231079598

Báy7500780009K12KKT3HoàiVõ Thị12231079899

Báy7600860009K12KKT3HuếNgô Thị Hồng122310804100

Chín9900890009K12KKT3HuyềnPhan Thị Minh122310809101

Sáu6400770007K12KKT3LaHoàng Bích122310811102

Bốn4200750008K12KKT3LợiVăn Tất122310815103

Chín9900970009K12KKT3LoanĐỗ Thị Thu122310822104

Báy7600770009K12KKT3LoanTrần Thị Thanh122310823105

Báy7800750008K12KKT3MyHoàng Thị Hà122310833106

Tám8700790008K12KKT3NgânNguyễn Trần Bích122310835107

Báy7500880008K12KKT3NgaVăn Thị Anh122310839108

Tám8800780009K12KKT3NgọtHuỳnh Thị122310846109

Báy7700860009K12KKT3NhungLê Thị Hồng122310854110

Sáu6500750007K12KKT3PhườngNguyễn Văn122310861111
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Báy7800760008K12KKT3QuyênNguyễn Thị Thanh122310869112

Sáu6500660008K12KKT3SenPhạm Thị122310875113

Tám8800770008K12KKT3ThơNguyễn Thị Y122310880114

Sáu6500770009K12KKT3ThảoLê Thị Mỹ122310884115

Báy7700770007K12KKT3ThuỳVõ Thị Tú122310900116

Tám8700880009K12KKT3ThuỷPhan Thị122310903117

Tám8700880008K12KKT3ThuýTrần Thị Thanh122310906118

Báy7600780008K12KKT3TúLê Thanh122310912119

Sáu6500960009K12KKT3TrangLê Thị Thu122310920120

Báy7600780009K12KKT3TrựcNguyễn Hữu Quan122310922121

Năm5300770008K12KKT3VyPhan Hoàng122310932122

Tám8800770007K12KKT3HuyềnNguyễn Thị Thu122310938123

Báy7600780009K12KKT3LiênHoàng Thị122310942124

Báy7600780009K12KKT3AnhCao Thị122310945125

Báy7600870008K12KKT4ÂuNguyễn Thị122310732126

Tám8900770009K12KKT4AnhTraần Thị Kim122310738127

Tám8800760009K12KKT4BảoNguyễn122310742128

Báy7700770008K12KKT4DanhNguyễn Thành122310752129

Báy7700770008K12KKT4DungTrần Thị Phương122310759130

Báy7700760008K12KKT4DuyênTrần Nữ Hồng122310761131

Báy7700780008K12KKT4GiangĐỗ Thị Cẩm122310765132

Báy7700660009K12KKT4HằngTrần Thị Thuý122310772133

Sáu6500660009K12KKT4HươngBùi Thị Thu122310780134

Báy7700770009K12KKT4HàLê Thị Ngọc122310783135

Tám8900870009K12KKT4HàNguyễn Thị Ngân122310786136

Sáu6600750009K12KKT4HùngTrịnh Huy122310792137

Báy7600860008K12KKT4HoàLê Thị122310797138

Sáu6500660007K12KKT4HoàngPhan Vĩnh122310799139

Báy7700660009K12KKT4HoaTrần Thị122310802140

Sáu6500760009K12KKT4HuyềnKiều Thị Thanh122310808141

Báy7700860009K12KKT4LinhNguyễn Trí122310816142

Báy7600770009K12KKT4LinhNguyễn Thị Mai122310820143

Báy7600760009K12KKT4MinhTrần Thị Ngọc122310832144

Sáu6500670009K12KKT4NgaTrần Thị Vân122310838145

Nợ HPPP00760007K12KKT4NgaTrần Thị Thanh122310840146

Tám8900760009K12KKT4NgọcĐỗ Uyên Thiên122310843147

Báy7700770008K12KKT4NhiTrần Thị Thanh122310853148
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Tám8800760009K12KKT4PhươngNguyễn Thị Thanh122310859149

Bốn4200650007K12KKT4PhiTrần Văn122310862150

Sáu6500660009K12KKT4PhụngNguyễn Thị Như122310867151

Tám8900760009K12KKT4SenNguyễn Thị122310874152

Sáu6500760008K12KKT4ThảoNguyễn Hà122310883153

Chín9900780009K12KKT4ThảoPhạm Thị Thanh122310885154

Báy7700770009K12KKT4ThảoPhùng Thị Thanh122310888155

Tám8800770009K12KKT4ThuậnTrần Thị122310899156

Tám8800670009K12KKT4ThuýNguyễn Hoàng Phương122310905157

Báy7700770009K12KKT4ThuyềnĐặng Thị122310907158

Báy7600870009K12KKT4TiệpNguyễn Thị122310910159

Báy7600780007K12KKT4TrangNguyễn Thị Huyền122310914160

Báy7700770008K12KKT4TrangTrịnh Thị Thanh122310917161

Báy7600860009K12KKT4TuyênPhạm Trung122310924162

Tám8800770009K12KKT4VânDương Thuỳ122310926163

Báy7700770009K12KKT4VânPhạm Thị Cẩm122310929164

Năm5400860007K12KKT4MyĐinh Thị Quỳnh122310937165

Sáu6400870009K12KKT4OanhNguyễn Thị Kim122310943166

Chín9900880009K12KKT4MaiHuỳnh Thị Phương122310944167

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho sinh viên xem, kiểm tra lại điểm
quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtu@yahoo.com.vn để
điều chỉnh.


